
Phụ lục số 02 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-SCT ngày          tháng 12  năm 2021 của Sở Công Thương) 

 

 

STT Biện pháp xử lý hành chính 

Tổng số đối 

tượng bị 

lập hồ sơ đề 

nghị 

Tổng số đối 

tượng bị áp 

dụng các 

biện pháp 

xử lý hành 

chính 

Tổng số đối 

tượng là 

người chưa 

thành niên 

được áp 

dụng biện 

pháp thay 

thế quản lý 

tại gia đình 

Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính 

Tổng số 

đối 

tượng 

đang 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

tạm đình 

chỉ chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

giảm 

thời hạn 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

hoãn 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số đối tượng được 

miễn chấp hành thời gian 

còn lại 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ          

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Giáo dục tại xã, phường, thị trấn  0 0  0 0   0  0  0 0  0  0 0  

2 Đưa vào trường giáo dưỡng  0 0  0 0   0  0  0 0  0  0 0  

3 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc  0 0  0 0   0  0  0 0  0  0 0  

4 Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc  0 0  0 0   0  0  0 0  0  0 0  
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